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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

T ẩm p án- C ủ tọa p  ên  ọp: Ông Trần Quốc Huy. 

Thư ký phiên họp: Bà Trần Thị Thúy Hằng- Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham 

gia phiên họp: Ông Lê Duy Dũng- Kiểm sát viên. 

 

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: Số 45 Lê Lợi, thành phố Đông Hà) mở phiên họp sơ thẩm 

công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 32/2022/TLST-VDS
 
ngày 04 tháng 5 

năm 2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố m t ng    m t năng lực   n  v  d n sự” theo 

Quyết định mở phiên họp số 09/2022/QĐST-VDS 
 
ngày 12 tháng 8 năm 2022, 

gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1964; 

địa chỉ: Khu phố Lai P, phường Đông L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt 

(Có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt) 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Nguyễn Thị Tú Nh, sinh năm 1984; địa chỉ: Thôn An Tr, xã Cam Ch, 

huyện Cam L, tỉnh Quảng Trị. 

- Chị Nguyễn Thị Nhiễu Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Khu phố P, phường 

Đông L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị.  

- Chị Nguyễn Thị Diễm C, sinh năm: 1988; địa chỉ: Thôn Thiện C, xã Cam T, 

huyện Cam L, tỉnh Quảng Trị. 

- Chị Nguyễn Thị Diệu L, sinh năm: 1992; chị Nguyễn Thị N, sinh năm: 

1995; chị Nguyễn Thị Tr, sinh năm: 1997 và anh Nguyễn Đình Đ, sinh năm: 2003; 

Cùng địa chỉ: Khu phố Lai P, phường Đông L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. 

Đều vắng mặt (Đều có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt). 

NỘI DUNG SỰ VIỆC 



T eo đơn yêu cầu g ả  quyết v ệc d n sự đề ng y 05/4/2022 của b  Nguyễn 

T ị P, cùng vớ  các t   l ệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ, n   dung v ệc dân sự, n   

sau: 

 Vợ chồng bà Nguyễn Thị P (Sau đ y v ết tắt l : bà P) và ông Nguyễn Đình K 

(Ông K đã chết năm 2013) có 07 người con chung là chị Nguyễn Thị Tú Nh, sinh 

năm 1984, chị Nguyễn Thị Nhiễu Đ, sinh năm: 1987, chị Nguyễn Thị Diễm C, sinh 

năm: 1988, chị Nguyễn Thị Diệu L, sinh năm: 1992, chị Nguyễn Thị N, sinh năm: 

1995 (Sau đ y v ết tắt l : chị N), chị Nguyễn Thị Tr, sinh năm: 1997 và anh 

Nguyễn Đình Đ, sinh năm: 2003. Trong 07 người con của bà P, có chị Nguyễn Thị 

N từ khi sinh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh và đang hưởng chế độ trợ cấp hàng 

tháng. 

Nay, bà P yêu cầu Tòa án tuyên bố con gái của Bà là chị N-Là người mất 

năng lực hành vi dân sự. 

* Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà: 

- Về thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị, thụ lý, giải quyết yêu cầu của bà P là đúng quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm 

a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015. 

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thư ký: Trong quá trình giải quyết 

cũng như tại phiên họp, Thẩm phán, Thư ký đã tuân thủ theo đúng các quy định về 

pháp luật tố tụng dân sự.  

- Tòa án đã tống đạt hợp lệ thủ tục tố tụng liên quan đến mở phiên họp cho 

các đương sự, các đương sự đều có đơn đề nghị Tòa án giải quyết vắng mặt họ, 

Tòa án quyết định tiến hành phiên họp theo thủ tục chung là đúng quy định tại 

khoản 2, khoản 3 của Bộ luật Tố tụng dân sự, 

- Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 1416/KLGĐ ngày 

02/8/2022 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung, xác định:  

Về y học: Chị N, chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, có tật chứng tác 

phong đáng kể (F72.1)/Hội chứng Down (Q90). 

Về năng lực hành vi dân sự: Chị N mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

Đề nghị Tòa án căn cứ Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 22 của 

Bộ luật Dân sự, chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà P, về việc: Tuyên bố chị Nguyễn 

Thị N mất năng lực hành vi dân sự. 

Về lệ phí: Bà P phải chịu lệ phí việc dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhận định:  



[1] Theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố 

tụng Dân sự năm 2015 thì yêu cầu của bà P thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Tòa án đã tống đạt hợp lệ thủ tục tố tụng liên quan đến mở phiên họp cho các 

đương sự (Bà Nguyễn Thị P, chị Nguyễn Thị Tú Nh, chị Nguyễn Thị Nhiễu Đ, chị 

Nguyễn Thị Diễm C, chị Nguyễn Thị Diệu L, chị Nguyễn Thị Tr và anh Nguyễn 

Đình Đ). Các đương sự đều có đơn đề nghị Tòa án giải quyết vắng mặt họ, căn cứ 

khoản 2, khoản 3 Điều 367 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án quyết định tiến 

hành phiên họp theo thủ tục chung. 

[2] Chị N là con đẻ của bà P, Chị N bị mắc bệnh Thiểu năng từ nhỏ. Năm 

2013, bà P đưa chị N đi giám định tình trạng bệnh, tật và sức khỏe tại Hội đồng 

giám định y khoa tỉnh Quảng Trị. Theo Biên bản khám giám định xác định mức độ 

khuyết tật số 729/GĐYK-KT ngày 20/9/2012 của Hội đồng giám định y khoa tỉnh 

Quảng Trị thì: “C ị N k uyết tật t ần k n , t m t ần; Tỷ lệ tổn t  ơng cơ t ể do 

bện  tật/k uyết tật: 81%; Mức đ  k uyết tật: Đặc b ệt nặng”, từ đó đến nay bệnh 

tình của chị N không thuyên giảm. 

[3] Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 1416/KLGĐ ngày 

02/8/2022 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung, xác định:  

Về y học: Chị N, chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, có tật chứng tác 

phong đáng kể (F72.1)/Hội chứng Down (Q90). 

Về năng lực hành vi dân sự: Chị N mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

[4] Có đủ căn cứ để xác định: Chị N hiện nay không thể nhận thức, làm chủ 

được hành vi của mình. Căn cứ Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 22 

của Bộ luật Dân sự, chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà P, về việc: Tuyên bố chị 

Nguyễn Thị N mất năng lực hành vi dân sự. 

Về lệ phí: Bà P phải chịu lệ phí việc dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 39; Điều 361; Điều 370;  

khoản 1 Điều 376 và Điều 378 Bộ luật tố tụng Dân sự. Khoản 1 Điều 22 Bộ luật 

Dân sự. Khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Nguyễn Thị P về việc “Tuyên bố m t 

ng    m t năng lực   n  v  d n sự”. 

1. Tuyên bố: Chị Nguyễn Thị N, sinh ngày 28/10/1995; giới tính: Nữ; nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú và chổ ở hiện tại: Khu phố Lai P, phường Đông L, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Về lệ phí:  Bà Nguyễn Thị P phải chịu 300.000 đồng lệ phí sơ thẩm nhưng 

được khấu trừ vào khoản tiền tạm ứng lệ phí đã nộp 300.000 đồng theo Biên lai thu 



số CC/2021/0000232 ngày 26/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Bà P đã nộp đủ) 

3. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định này được tống đạt 

hợp lệ. 
                                                         

Nơi nhận: 

- Đương sự; 
- VKSND TP Đông Hà; 
- Phòng GĐKT TAND tỉnh Q.Trị; 
- Chi cục THADS TP Đông Hà; 
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tổ HCTP. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 
 

 

 

 

 

Trần Quốc Huy 

 


